
Trong chỉ 

giới

Ngoài 

chỉ giới

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1

Nguyễn Thị Sử - Con đẻ

Nguyễn Văn Hòa - Con đẻ

Nguyễn Thị Thông - Con đẻ

Nguyễn Thị Minh - Con đẻ

Nguyễn Văn Tạo - Con đẻ

Nguyễn Thị Thúy - Con đẻ

Nguyễn Văn Thanh - Con đẻ

Nguyễn Thị Thoan - Con đẻ

Là hàng thừa kế của ông Nguyễn 

Văn Vật và bà Đặng Thị Lịch

(ông Nguyễn Văn Tạo là người 

đại diện pháp luật theo Văn bản 

số 138/2022 ngày 20/7/2023 của 

UBND thị trấn Cao Thượng)

Bậu 22 17 17-2      237,0 LUC 16 394 886 886          59,0          59,0 

Quyết định số 

458/QĐ-UBND 

ngày 7/12/2005 

thứ tự số 433

Thông báo số  

125/TB-

UBND

24 39 200

 Danh sách công 

khai số 

180/DSTB-UB 

24 39 824

 Quyết định số 

458/QĐ-UBND 

ngày 7/12/2005 

thứ tự số 171 

23 121      464,0 LUC 23 154 472 472        411,8        411,8          52,2 
 GCNQSD đất 

cấp 15/02/2012 

Thông báo số 

184/TB-

UBND

157-1 21 778 96,3 96,3

  GCNQSD đất 

cấp 07/12/2005; 

Quyết định số 

370/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2022        186,3        186,3 

Thông báo số 

344/TB-

UBND; 

125/TB-

UBND

    1.087,0 LUC

LUC

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐẾN ĐT295), HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 6)

(Kèm theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày ….../11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

Nguồn gốc đất (thông tin thửa đất 

theo GCN, HSĐC, giấy tờ khác...)
Diện tích thu hồi (m

2
)

Đất giao hộDiện tích 

thửa đất 

(m
2

)

Số 

Tờ 

Ghi chúSTT

157

23 208

23

Số 

thửa
Tổng

      55,8 

Họ và tên chủ sử dụng

Địa chỉ 

thường 

trú

(Tổ dân 

phố)

Số 

Tờ 

Loại 

đất

    1.031,2 

     186,3 

Giấy tờ chứng 

minh QSD đất 

(SĐC, GCNQSD 

đất …)

Diện tích 

đất đã thu 

hồi và BT, 

HT tại các 

QĐ khác

(m
2

)

UBND 

thị trấn  

quản lý

Diện 

tích 

thửa 

(m
2

)

Số

 thửa

Diện 

tích 

được  

giao

Phố Bùi2 Nguyễn Văn Tạo

Số 

thửa 

phụ

  1.087,0 

Thông báo số 

184/TB-

UBND



Trong chỉ 

giới

Ngoài 

chỉ giới
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Thông tin thửa đất theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

Nguồn gốc đất (thông tin thửa đất 

theo GCN, HSĐC, giấy tờ khác...)
Diện tích thu hồi (m

2
)

Đất giao hộDiện tích 

thửa đất 

(m
2

)

Số 

Tờ 

Ghi chúSTT

Số 

thửa
Tổng

Họ và tên chủ sử dụng

Địa chỉ 

thường 

trú

(Tổ dân 

phố)

Số 

Tờ 

Loại 

đất

Giấy tờ chứng 

minh QSD đất 

(SĐC, GCNQSD 

đất …)

Diện tích 

đất đã thu 

hồi và BT, 

HT tại các 

QĐ khác

(m
2

)

UBND 

thị trấn  

quản lý

Diện 

tích 

thửa 

(m
2

)

Số

 thửa

Diện 

tích 

được  

giao

Số 

thửa 

phụ

157-4 21 777 90 90

 Danh sách công 

khai số 

165/DSTB-UB 

23 123      271,1 LUC 211,1        270,5         0,6        271,1 
  GCNQSD đất 

cấp 06/03/2015; 

160-1 LUC 360,7        360,7        360,7 
 GCNQSD đất 

cấp 06/03/2015; 

160-4 LUC 21
778

(781)
67

160-3 LUC 21 778 95,7

LUC 21 780 240

LUC 21 789 96

4
Nguyễn Văn Linh

Vợ: Đỗ Thị Xuyến
Bậu 23 160-5        70,0 LUC 21 787 70          70,0          70,0 

 Sổ địa chính 

1993 trang số 42 

quyển 8 

Thông báo số 

184/TB-

UBND

5 Nguyễn Văn Hùng Bậu 157-2      152,0 LUC 21 778 152        152,0        152,0 

 Danh sách công 

khai số 

165/DSTB-UB 

Thông báo số 

184/TB-

UBND

6 Nguyễn Thị Sự Bậu 157-3        96,0 LUC 21 778 96          96,0          96,0 

 Danh sách công 

khai số 

165/DSTB-UB 

Thông báo số 

184/TB-

UBND

  3.400,3    2.863    3.621     2.800,2       56,4     313,5     3.170,1          52,2 

Thông báo số 

184/TB-

UBND

       162,7 

     313,5 

23      523,4 

       186,3        186,3 

571,8

162,7

248

       162,7 

LUC

  GCNQSD đất 

cấp 07/12/2005; 

Tổng cộng

157

Nguyễn Văn Tạo

(UBND thị trấn Cao Thượng)

23

233

     186,3 

Phố Bùi

Phố Bùi

2 Nguyễn Văn Tạo Phố Bùi

156

+191

2 Nguyễn Văn Tạo

23

    313,5        313,5 

 Hợp đồng thuê 

đất số 119/HĐ 

TĐ ngày 

16/3/2023 

Thông báo số 

184/TB-

UBND

160

23 157

160-2

Thông báo số 

184/TB-

UBND

Thông báo số 

184/TB-

UBND
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